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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƢƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Quân Vương; 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Tài; 

 Bà Nguyễn Thị Sang.                                         

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị H – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Dương.  

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên 

tòa: Bà Nguyễn Thị Phương Dung - Kiểm sát viên. 

Vào các ngày 16 và 17 tháng 5 năm 2022  t i Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Dương xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 

01/TLPT-HS ngày 04 tháng 01 năm 2022 đối với bị cáo Nguyễn Văn T do có 

kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 159/2021/HS-ST ngày 

29 tháng 10 năm 2021 của Tòa án nhân dân thị xã T, tỉnh Bình Dương. 

- Bị cáo có kháng cáo: Nguyễn Văn T  sinh năm 1987  t i tỉnh Hà Tĩnh; 

nơi cư trú: số 138/2, khu phố B  phường B, thành phố T  tỉnh Bình Dương; nghề 

nghiệp: kinh doanh tự do; trình độ văn hóa (học vấn): 09/12; dân tộc: Kinh; giới 

tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn L (đã 

chết) và bà Nguyễn Thị V; bị cáo có vợ là Đào Thị H và 03 con; tiền án: không, 

tiền sự: không; nhân thân: không; bị cáo t i ngo i; có mặt. 

Trong vụ án còn có 01 bị cáo; 05 người đ i diện hợp pháp của bị h i và 01 

người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án không có kháng cáo  không bị 

kháng nghị nên Tòa án không triệu tập. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến t i phiên tòa  nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Lê Thị Đức H là chủ phà và trực tiếp điều khiển phà số hiệu LA 03444 

chở khách từ bến đò N thuộc ấp N, xã T  thị xã T, tỉnh Bình Dương đến bến đò 
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B thuộc xã B  huyện V  tỉnh Đồng Nai và ngược l i. Nguyễn Văn T, ông 

Nguyễn Mỹ B  ông Ph m Chiến H có mối quan hệ là b n bè với nhau. 

Khoảng 11 giờ 00 phút ngày 24/12/2019  Nguyễn Văn T điều khiển xe ô 

tô biển số 61A-607.20 chở ông Nguyễn Mỹ B và ông Ph m Chiến H đến huyện 

V  tỉnh Đồng Nai để đi công việc. Sau khi xong việc, T cùng với ông B, ông H 

đến t i một quán ăn (không nhớ rõ tên  địa chỉ) thuộc địa bàn huyện V  tỉnh 

Đồng Nai để ăn cơm trưa và uống bia. Sau khi uống bia  ông H ở l i Đồng Nai 

có việc, còn T điều khiển xe ô tô biển số 61A-607.20 chở ông B ngồi bên ghế 

phụ phía trước bên phải đi đến bến đò B thuộc xã B  huyện V  tỉnh Đồng Nai để 

qua sông Đồng Nai đi về nhà t i tỉnh Bình Dương. Khi đến bến đò B, T điều 

khiển xe ô tô lên phà theo hướng ch y lùi (phần đuôi xe lên trước). Phà số hiệu 

LA 03444 do Lê Thị Đức H điều khiển. Sau khi T điều khiển xe lùi lên phà  T 

và ông B vẫn ngồi trên xe ô tô (T ngồi ở vị trí cầm lái  ông B ngồi ở ghế phụ lơ). 

Vị trí xe: đầu xe hướng về mũi phà  cách mũi phà khoảng 10 mét  xe ô tô 61A-

607.20 vẫn nổ máy và cần số ở vị trí D (chế độ xe ch y tới đối với xe ô tô số tự 

động) và T không sử dụng thắng tay của xe  chân phải của T đ p thắng của xe để 

giữ cho xe không di chuyển. Trên phà lúc này còn có một hành khách qua sông 

là ông Trần Lê H và hai người làm việc cho H trên phà là ông Lê Văn M (làm 

công việc thu tiền vé  nhắc nhở hành khách giữ an toàn khi đi phà và kéo cửa 

phà) và ông Trương Công L (sắp xếp các lo i phương tiện trên phà). Ông M và 

ông L làm việc không có hợp đồng lao động  chưa được tập huấn về chuyên 

môn, nghiệp vụ an toàn giao thông đường thủy  chưa được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền cấp giấy chứng nhận để hướng dẫn hành khách và phương tiện lên 

xuống phà theo quy định.  

Sau khi xe ô tô của T và xe máy của ông Hảo xuống phà  H không tiến 

hành kiểm tra và không yêu cầu ông M và ông L nhắc nhở T và ông B mặc áo 

phao  đóng cửa rào chắn phà  không thực hiện việc chèn bánh xe ô tô biển số 

61A-607.20 bằng kê chèn  không tắt máy xe theo quy định nhưng H vẫn điều 

khiển phà khởi hành qua sông Đồng Nai hướng về bến đò N. Khi phà đã khởi 

hành, ông M đi đến gặp T gõ cửa xe để thu tiền vé. Lúc này, T và ông B vẫn 

ngồi trên xe, xe vẫn nổ máy  T bấm nút h  cửa kính xe bên tài xế xuống đưa tiền 

vé đi phà cho ông M. Thời điểm đó  cần số xe T vẫn để ở chế độ D (Drive) và 

không sử dụng thắng tay chỉ dùng chân đ p thắng chân để giữ xe đứng yên trên 

phà. Trong lúc thu tiền vé  ông M nhắc nhở T tắt máy  kéo thắng tay và xuống 

xe theo quy định khi đi trên phà nhưng T và ông B vẫn ngồi trên xe ô tô 61A-

607.20 nên ông M không tiếp tục nhắc nhở nữa. Sau đó  ông M đi ra phía sau xe 

ô tô 61A-607.20 ngồi quay lưng về hướng mũi phà để đợi phà qua sông. Khi H 

điều khiển phà qua sông còn cách bến đò N khoảng 150 mét  do có uống bia 

trước đó nên T không để ý và vô ý nhấc chân ra khỏi bàn đ p thắng nên xe ô tô 

61A-607.20 di chuyển về phía trước hướng ra mũi phà. Những người có mặt 

trên phà lúc đó liền tri hô lên cho T biết nhưng T vẫn không nghe  khi T phát 

hiện xe ch y đến mũi phà do hoảng hốt không kịp đ p thắng xe nên xe ô tô 61A-

607.20 lao thẳng xuống sông Đồng Nai và bị chìm. Khi xe ô tô vừa rơi xuống 
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sông, T thoát ra được khỏi xe, bơi lên mặt nước và được những người trên phà 

hỗ trợ kéo lên phà, còn ông Nguyễn Mỹ B do bị kẹt bên trong xe ô tô 61A-

607.20 không thoát ra được nên bị chìm cùng với xe ô tô xuống đáy sông. Lúc 

này, H liền điều khiển phà nhanh chóng vào bờ Bến đò N trình báo Cơ quan 

Công an và lực lượng cứu hộ trên sông đến để tiến hành tìm kiếm người và xe ô 

tô bị chìm dưới sông Đồng Nai. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày  lực 

lượng cứu hộ đã tìm được thi thể Nguyễn Mỹ B cùng xe ô tô 61A-607.20 đưa 

lên bờ.  

Qua làm việc t i Cơ quan Công an, H khai nhận sau khi hành khách và 

phương tiện lên phà, H không tiến hành kiểm tra an toàn đối với phương tiện và 

người trên phà cũng như phổ biến nội quy cho hành khách trước nhưng vẫn điều 

khiển phà qua sông dẫn đến việc xe ô tô 61A-607.20 lao xuống sông làm ông 

Nguyễn Mỹ B tử vong. Nguyễn Văn T khai nhận khi lên phà xe ô tô 61A-607.20 

do T điều khiển không tắt máy  không sử dụng thắng tay chỉ dùng chân đ p 

thắng để giữ xe không di chuyển. Khi phà đang lưu thông qua sông do vô ý nhấc 

chân ra khỏi thắng chân làm xe ô tô 61A-607.20 lao xuống sông  khi xe chìm 

xuống sông T thoát ra ngoài được  còn ông B không thoát được và bị chìm 

xuống sông cùng với xe nên đã tử vong.  

Quá trình điều tra  Công an t m giữ: 01 xe ô tô nhãn hiệu Hyundai 

Tucson  màu đỏ  biển số 61A- 607.20  số khung: W14BKN010641  số máy: 

D4HAKU930195; 01 phà một lưỡi số hiệu LA03444. 

T i Kết luận giám định pháp y về tử thi số: 1085/GĐPY, ngày 26/12/2019 

của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương xác định nguyên nhân tử 

vong của ông Nguyễn Mỹ B là do ng t nước.  

T i Kết luận giám định số 437/HPL-PC09 ngày 26/12/2019 của Phòng Kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương kết luận nồng độ cồn có trong máu 

(thành phần Ethanol) của bị h i Nguyễn Mỹ B là 140,52mg/100ml. 

T i Kết luận giám định số 438/HPL-PC09 ngày 27/12/2019 của Phòng Kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương kết luận nồng độ cồn có trong máu 

(thành phần Ethanol) của bị cáo Nguyễn Văn T là 58,58mg/100ml. 

Đối với 01 xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Tucson  màu đỏ  biển số 61A- 

607.20, do Nguyễn Văn T đứng tên chủ sở H. Ngày 11/03/2020, Cơ quan Cảnh 

sát điều tra Công an thị xã T đã trả l i cho Nguyễn Văn T.  

Đối với 01 phà một lưỡi số hiệu LA03444, do bị cáo Lê Thị Đức H là chủ 

sở H. Ngày 17/01/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã T đã ra quyết 

định xử trả l i cho Lê Thị Đức H.  

Về trách nhiệm dân sự: Nguyễn Văn T đã bồi thường chi phí M táng  tổn 

thất tinh thần cho gia đình bị h i với số tiền 106.000.000 đồng; Lê Thị Đức H 

bồi thường số tiền 50.000.000 đồng. Người đ i diện hợp pháp của bị h i có văn 

bản xin bãi n i cho các bị cáo Nguyễn Văn T và Lê Thị Đức H, không có yêu 

cầu gì khác. 
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T i Cáo tr ng số: 159/CT-VKS.TU ngày 03/8/2021 của Viện Kiểm sát 

nhân dân thị xã T truy tố bị cáo Lê Thị Đức H về tội “Vi ph m quy định về điều 

khiển phương tiện giao thông đường thủy” theo điểm a khoản 1 Điều 272 của 

Bộ luật Hình sự và truy tố bị cáo Nguyễn Văn T về tội “Vô ý làm chết người” 

theo quy định t i khoản 1 Điều 128 của Bộ luật Hình sự. 

T i Bản án hình sự sơ thẩm số 159/2021/HS-ST ngày 29 tháng 10 năm 

2021 của Tòa án nhân dân thị xã T  tỉnh Bình Dương đã quyết định: 

1. Về tội danh: 

 Tuyên bố bị cáo Lê Thị Đức H ph m tội “Vi ph m quy định về điều 

khiển phương tiện giao thông đường thủy”; 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn T ph m tội “Vô ý làm chết người”.  

2. Về hình ph t:  

2.1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 272; Điều 35; điểm b  s khoản 1  khoản 

2 Điều 51 Bộ luật Hình sự  

Xử ph t bị cáo Lê Thị Đức H 70.000.000 đồng (bảy mươi triệu đồng). 

2.2. Căn cứ khoản 1 Điều 128; Điều 38; điểm b  s khoản 1  khoản 2 Điều 

51 Bộ luật Hình sự  

Xử ph t bị cáo Nguyễn Văn T 01 (một) năm tù. Thời h n chấp hành hình 

ph t tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

Bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo theo quy định. 

Ngày 09/11/2021  bị cáo Nguyễn Văn T làm đơn kháng cáo xin được 

hưởng án treo. 

Đ i diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa 

trình bày quan điểm giải quyết vụ án: xác định tội danh  điều luật mà Tòa án cấp 

sơ thẩm xét xử và áp dụng đối với bị cáo là có căn cứ  đúng người  đúng tội. Sau 

khi xét xử sơ thẩm  bị cáo Nguyễn Văn T kháng cáo xin được hưởng án treo  bị 

cáo cung cấp thêm về nhân thân là có thêm 01 con mới sinh và có bác ruột và 

chú ruột là liệt sỹ và thương binh  nhận thấy trong vụ án này lỗi vô ý từ các bên 

(chủ phà  bị cáo và bị h i) trong đó bị cáo H vì chủ quan không thực hiện các 

biện pháp an toàn khi điều khiển phà; bị cáo T không tuân thủ các quy định trên 

phà như tắt máy xe  xuống xe và trang bị áo phao; bị h i cũng có phần lỗi khi xe 

lên phà bị h i không xuống xe và mặt áo phao theo quy định  bị cáo có hoàn 

cảnh khó khăn (có 04 con nhỏ)  có nhiều tình tiết giảm nhẹ và đ i diện hợp pháp 

của người bị h i có đơn xin giảm nhẹ hình ph t cho bị cáo  xét thấy xét thấy bị 

cáo có nơi cư trú rõ ràng  việc không cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một 

thời gian không làm ảnh hưởng đến việc phòng chống tội ph m t i địa phương 

nên đề nghị chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo. 

T i phiên tòa phúc thẩm  bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi ph m tội và 

không có ý kiến tranh luận. 
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Bị cáo nói lời sau cùng: đề nghị Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận 

kháng cáo của bị cáo. 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  

Trên cơ sở nội dung vụ án  căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng t i phiên tòa  Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn T được thực hiện trong thời 

h n luật định nên đủ điều kiện để Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương giải quyết 

vụ án theo thủ tục phúc thẩm. 

[2] T i phiên tòa phúc thẩm  bị cáo Nguyễn Văn T đã khai nhận hành vi 

ph m tội thống nhất như nội dung bản án sơ thẩm và các tài liệu  chứng cứ có 

trong hồ sơ. Do đó  có đủ cơ sở xác định: ngày 24/12/2019 t i bến đò N, xã 

Th nh Hội  thị xã T, bị cáo Lê Thị Đức H điều khiển phà số hiệu LA03444 qua 

sông Đồng Nai nhưng không thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn theo quy 

định đối với người và phương tiện khi qua phà  khiến cho xe ô tô biển số 61A-

607.20 cùng với Nguyễn Văn T và ông Nguyễn Mỹ B rơi xuống sông. Hậu quả 

là ông Nguyễn Mỹ B tử vong do ng t nước. Bị cáo Nguyễn Văn T  do sử dụng 

rượu bia khi điều khiển xe ô tô dẫn đến h n chế khả năng nhận thức  mất tập 

trung khi xe qua phà; đồng thời không tuân thủ quy định về an toàn khi điều 

khiển phương tiện giao thông qua phà (không tắt máy xe  không xuống xe  vẫn 

để xe ở chế độ D (chế độ xe ch y)  không kéo thắng tay để giữ xe ở chế độ dừng 

mà chỉ dùng chân giữ thắng chân để xe không di chuyển). Do đó  khi bị cáo vô ý 

nhấc chân khỏi chân thắng khiến xe di chuyển và rơi xuống sông. Hậu quả làm 

cho ông Nguyễn Mỹ B tử vong do ng t nước. Bị cáo là người có đủ năng lực 

chịu trách nhiệm hình sự. Bị cáo vô ý do cẩu thả  bị cáo phải thấy trước và có 

thể thấy trước hậu quả nhưng bị cáo vẫn thực hiện do chủ quan. Hành vi của bị 

cáo T thực hiện đủ yếu tố cấu thành tội “Vô ý làm chết người” theo quy định t i 

khoản 1 Điều 128 Bộ luật Hình sự. Cấp sơ thẩm xét xử bị cáo theo tội danh  

khung hình ph t và điều luật nêu trên là có căn cứ  đúng pháp luật. 

[3] Đối với kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo: xét tính chất  mức độ  

hành vi ph m tội của của bị cáo thấy rằng bị cáo ph m tội với lỗi vô ý  bản thân 

bị cáo là lao động chính trong gia đình  có hoàn cảnh khó khăn  có 04 con nhỏ  

bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự  không có tình tiết tăng 

nặng  bị cáo đủ điều kiện được hưởng án treo theo quy định t i Điều 65 Bộ luật 

Hình sự và hướng dẫn t i Nghị Quyết số 02/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng 

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự 

về án treo. Do đó  không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội 

một thời gian mà áp dụng hình ph t tù có điều kiện  t o điều kiện cho bị cáo tự 

cải t o dưới sự giám sát giáo dục của chính quyền địa phương nơi cư trú cũng đủ 

sức răn đe giáo dục, có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo. 

[4] Ý kiến của đ i diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đề nghị 

sửa bản án sơ thẩm là phù hợp với quan điểm của Hội đồng xét xử nên được 
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chấp nhận. 

[5] Các phần khác của quyết định án sơ thẩm không có kháng cáo  kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời h n kháng cáo  kháng nghị. 

[6] Án phí hình sự phúc thẩm: do yêu cầu kháng cáo của bị cáo được chấp 

nhận nên không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.  

Vì các lẽ trên  

QUYẾT Đ NH  

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự 

năm 2015  

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn T. Sửa Bản án hình sự sơ 

thẩm số 159/2021/HS-ST ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Tòa án nhân dân thị 

xã T  tỉnh Bình Dương. 

2. Vê tội danh và điều luật áp dụng:  

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn T ph m tội “Vô ý làm chết người”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 128; Điều 38; điểm b  s khoản 1  khoản 2 Điều 51 

và Điều 65 Bộ luật Hình sự.   

Xử ph t bị cáo Nguyễn Văn T 01 (một) năm tù nhưng cho hưởng án treo  

thời gian thử thách là 02 (hai) năm tính từ ngày tuyên án. Giao bị cáo về cho Ủy 

Ban nhân dân phường B, thành phố T  tỉnh Bình Dương giáo dục trong thời gian 

thử thách. Trường hợp bị cáo T thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định 

của pháp luật về thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách  người được 

hưởng án treo cố ý vi ph m nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định 

buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình ph t của bản án đã cho 

hưởng án treo. 

3. Án phí hình sự phúc thẩm: 

Áp dụng Điều 135  khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 

23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14  ngày 30/12/2016 của Ủy Bn 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Bị cáo Nguyễn Văn T không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo  kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời h n kháng cáo  kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương;                 
- Tòa án nhân dân thị xã T (2); 

- Viện Kiểm sát nhân dân thị xã T; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
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- Chi cục Thi hành án dân sự thị xã T; 

- Phòng PV06 Công an tỉnh Bình Dương; 

- Công an thị xã T; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;  

- Ủy Bn nhân dân phường B; 

- Bị cáo;  

- Tổ Hành chính Tư pháp (2); 

- Lưu: hồ sơ vụ án  LTH, 13. 

Lê Quân Vƣơng 


